
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT 

TTYT HUYỆN LONG ĐIỀN 

 

  Số:        /TTYT-KD-TTB-VTYT 

V/v chào giá mua vật tư y tế bổ 

sung phục vụ công tác khám chữa 

bệnh tại TTYT huyện Long Điền 

Quý IV năm 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

                            Long Điền, ngày        tháng      năm 2024 

 

Kính gửi:  Các nhà thầu cung cấp vật tư y tế 

          

         Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội khóa 

XV; 

         Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

         Trung tâm Y tế huyện Long Điền có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua vật tư y tế bổ sung phục vụ 

công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyện Long Điền Quý IV năm 2024”. Trung tâm Y tế 

huyện Long Điền trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp vật tư y tế chào giá với các nội 

dung sau: 

1. Danh mục mời chào giá:  

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 1 đính kèm) 

(Chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2 đính kèm) 

2. Thời gian tham gia chào giá: từ ngày 07/11/2024 đến hết ngày 15/11/2024, hết thời gian 

nêu trên tất cả các thư chào giá gửi đến TTYT huyện Long Điền không có hiệu lực. 

3. Hình thức nhận báo giá: 

- Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Long Điền - Ấp An Thạnh – xã An Ngãi – huyện 

Long Điền – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Nhận theo địa chỉ mail: tuyetbay2099@gmail.com 

4. Thông tin liên hệ:  

Số điện thoại DS Tuyết Bảy 0907030225 hoặc theo địa chỉ mail 

tuyetbay2099@gmail.com 
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5. Thư chào giá của các nhà thầu sẽ là căn cứ để bên mời chào giá thực hiện các bước tiếp 

theo của quy trình đấu thầu. Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử 

dụng hoặc loại bỏ thư chào giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia 

chào giá. 

Trân trọng cảm ơn!        

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám Đốc;  

- Phòng KHNV (đăng tải trên Website); 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, KD./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  
 

Dương Văn Muôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng 11 năm 2024 của TTYT huyện Long Điền) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Quy cách Số lượng Ghi 

chú 

01 Kim tiêm 18G 

- Kim: được làm bằng thép không gỉ 

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không 

gờ, có nắp chụp bảo vệ 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ 

cứng cơ khí, không bị cong vênh, 

không tạp chất bên trong, được phủ 

Silicone. 

- Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế 

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, 

không có độc tố và chất gây sốt 

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O) 

 

Cây 
Hộp /100 cây 

 
5.000 

 

02 

Mặt nạ xông khí 

dung người lớn 

 

• Công dụng: là dụng cụ giúp bệnh 

nhân hấp thu được lượng lớn dung 

dịch xông một cách hiệu quả và dễ 

dàng nhất. 

• Được làm từ chất liệu nhựa PVC. 

• Kẹp mũi điều chỉnh được. 

• Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống 

dài 2m. 

• Size có sẵn: XS, S, M, L, XL. 

• Được đóng gói riêng lẽ trong từng 

túi. 

 

Gói 

Gói / 

 1 cái 

 

20 

 

03 

Ống Hút Điều 

Kinh Sài Gòn 

Số 4 

 

-Ống hút có kích thước dài 22cm, cỡ 4. 

-Tiệt trùng bằng khí E.O 

-1 cái/bịch 
Cái 

1 Cái/ bịch 

 
400 

 

04 

Đầu col vàng 

có khía 

 

- Làm bằng PVC, gắn vào cây pipet. 

- Được làm từ nhựa y tế PP 

- Sử dụng cho việc gắn trong cây pipet 

và lấy mẫu xét nghiệm 

- Thể tích: 0-200 µl 

 

Cái 

Bịch 1000 

cái 

 

20.000 

 



05 Cồn y tế 70 

Cồn y tế 70 

Thành phần: 

- Cồn (70%) vol 

- Nước cất 

Công dụng: Sát trùng; Tẩy vết bẩn 

thông thường; Sử dụng để sát khuẩn 

tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. 

 

Can 
Can 30 Lít 

 
5 

 

06 

Ống nghiệm 

nhựa PS 5ml 

nắp trắng, không 

nhãn 

 

Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, 

có nhãn 

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, nắp 

nhựa màu trắng, có nhãn. 

- Kích thước 13 x 75mm. 

- Dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

 

Ống 

500 Ống/ 

Bịch 

 

8.000 

 

07 

Ống nghiệm 

nhựa PS 5ml 

không nắp, 

không nhãn 

 

Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, 

không nhãn 

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt,không 

nắp, không nhãn. 

- Kích thước 13 x 75mm. 

- Dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

 

Ống 

500 Ống/ 

Bịch 

 

43.000 

 

08 
Gạc 5x6 

 

- Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có 

độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, 

đã được giặt sạch. Không chứa chất 

gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: 

trung tính. Muối kim loại: không quá 

hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas. 

- Kích thước: 5cm x 6cm x 8 lớp 

 

Gói 
10 miếng/gói 

 
50 

 

09 

Ống nghiệm 

chimigly 

 

- Ống nghiệm chimigly HTM 2ml nắp 

xám, mous thấp. 
Ống 

2.400 ống/ 

thùng 
5.000 

 

10 

Giấy đo điện tim 

tròn 60 x 30 

 

Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 

63mm x 30m 
Cuộn Lốc/ 10 cuộn 130 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐIỀN 

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày     tháng 11 năm 2024 của TTYT huyện Long Điền) 

Tên Công ty: 

Địa chỉ/ văn phòng/ trụ sở chính: 

Email: 

Số điện thoại: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

STT Danh mục 

thực hiện 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao 

gồm 

thuế 

VAT) 

Thành 

tiền 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 TỔNG 

CỘNG 

       

 

Số tiền bằng chữ: 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có. 

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Trân trọng! 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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